
TT Mã lớp học phần Tên lớp học phần SL đăng ký lớp học phần SL đăng ký nhu cầu học Chênh lệch Hủy lớp?
1 41301431710xx92 Anh văn CN Cầu Đường 9 12 3 x
2 10602231710xx92 Cấu trúc dữ liệu 4 17 13 x
3 10804911710xx92 Cơ học ứng dụng 19 35 16 x
4 10502731710xx92 ĐA TK phần điện trong trạm BA 0 1 1 x
5 10102831710xx92 Đồ án C.Nghệ CAD/CAM/CNC 0 2 2 x
6 11021101710xx93 Đồ án Kết cấu thép 0 5 5 x
7 10209121710xx92 Đồ án Kỹ thuật vi xử lý 0 1 1 x
8 10318401710xx92 Đồ án TK Hệ động lực tàu 0 1 1 x
9 10318301710xx92 Đồ án TK Máy tàu 0 1 1 x

10 11021001710xx92 Kết cấu thép 2 12 20 8 x
11 10300831710xx92 Kết cấu tính toán động cơ đốt trong 9 15 6 x
12 10608321710xx92 Kỹ thuật Vi điều khiển 12 18 6 x
13 10513731710xx92 Lý thuyết Mạch điện 2 20 27 7 x
14 10513831710xx92 Máy điện 1 20 30 10 x
15 10502231710xx92 Ngắn mạch trong Hệ thống điện 12 20 8 x
16 10806231710xx92 Nguyên lý máy 18 22 4 x
17 10806131710xx92 Vẽ kỹ thuật cơ khí 15 16 1 x
18 11706921710xx92 Xử lý nước thải đô thị 16 35 19 x
19 10316701710xx92 Thiết kế các hệ thống ô tô 32 32 0
20 41303701710xx92 Anh văn CN Nhiệt 14 13 -1
21 41304131710xx92 Anh văn CN QLDA 27 24 -3
22 11020501710xx92 Cơ học kết cấu 2 31 26 -5
23 10604731710xx92 Công nghệ vi điện tử 10 10 0
24 10514831710xx92 ĐA Phần điện trong NMĐ & TBA 15 11 -4
25 10516001710xx92 Điều khiển Truyền động điện 27 27 0
26 10214231710xx92 Đồ án Cơ sở ngành mạng 9 6 -3
27 11110131710xx92 Đồ án Công trình Thuỷ 5 1 -4
28 10503431710xx92 Đồ án Điều khiển logic 2 3 1
29 11021511710xx92 Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép 2 1 -1
30 11003131710xx92 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 19 16 -3
31 11003331710xx92 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 4 1 -3
32 11003431710xx92 Đồ án Kết cấu thép 3 1 -2
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33 11807731710xx92 Đồ án Kinh tế đầu tư 6 7 1
34 10906231710xx92 Đồ án KT sản xuất Chất kết dính 4 2 -2
35 10615201710xx92 Đồ án KT vi điều khiển 3 3 0
36 11003531710xx92 Đồ án Kỹ thuật thi công 13 15 2
37 10401831710xx92 Đồ án Lò hơi 17 13 -4
38 10515831710xx92 Đồ án Mạch điện tử 3 1 -2
39 10502131710xx92 Đồ án Mạng điện 11 11 0
40 10910731710xx92 Đồ án Mố & Trụ cầu 18 29 11
41 10902031710xx92 Đồ án Nền đường 3 2 -1
42 10214131710xx92 Đồ án P.Tích & T.Kế HTTT 2 2 0
43 10910931710xx92 Đồ án Thi công Nền đường 26 37 11
44 10901431710xx92 Đồ án Thiết kế cầu bêtông CT 1 1 0
45 10901831710xx92 Đồ án Thiết kế cầu thép 3 3 0
46 10307631710xx92 Đồ án Thiết kế Động cơ đốt trong 1 1 0
47 10901231710xx92 Đồ án Thiết kế đường ôtô 1 1 0
48 10910231710xx92 Đồ án TK Hình học đường ô tô 2 2 0
49 10102731710xx92 Đồ án TK HT Điều khiển tự động 5 3 -2
50 10910531710xx92 Đồ án TK Nền Mặt đường 3 5 2
51 11801531710xx92 Đồ án Tổ chức thi công 3 3 0
52 10516101710xx92 Đồ án tổng hợp Hệ thống TĐ điện 5 2 -3
53 10802821710xx92 Đồ án Truyền động cơ khí 6 9 3
54 10307331710xx92 Đồ án Truyền động thuỷ khí động lực 1 2 1
55 10500231710xx92 Đồ án Vi xử lý & Vi điều khiển 4 4 0
56 10902631710xx92 Đồ án Xây dựng Mặt đường ôtô 1 1 0
57 10220931710xx92 Ngôn ngữ hình thức 13 11 -2
58 10903821710xx92 Vật liệu xây dựng 21 17 -4
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